Trường TH Minh Quang A  -  Gv: Nguyễn Thị Xuân  

TUẦN 35
Thứ Hai ngày 13 tháng 5 năm 2024
ĐẠO ĐỨC
Tiết 35: Ôn tập, kiểm tra cuối học kì II
------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 103: Ôn tập cộng trừ trong phạm vi 100
I. Yêu cầu cần đạt
- Hs biết viết phép tính thích hợp
- Biết so sánh >, < , =
- HS có ý thức học tập tốt.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv+ Hs: SGK, vở HS,...
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Luyện tập: Gv cho hs làm sách THT (tr90) 
Bài 4: Viết phép tính rồi trả lời câu hỏi
- Gv cho hs làm bài cá nhân
- Gv quan sát hướng dẫn

- GV nhận xét bài
Bài 5: Viết dấu >, =, < vào chỗ trống? 
- GV  yêu cầu HS tự thực hiện.
- GV theo sát, hướng dẫn HS
- Gv nhận xét bài
Bài 6: Viết phép tính rồi trả lời câu hỏi
	Hoạt động của học sinh


- Hs đọc yêu cầu
- Hs làm bài 
a. 22 + 8 = 30
b. 35 – 30 = 5 


- HS làm bài cá nhân
- Hs lên bảng chữa bài

- Hs đọc yêu cầu từng phần rồi viết phép tính và trả lời
- Hs làm bài theo hướng dẫn của gv

	- Gv nhận xét bài
- Dặn dò HS và kết thúc tiết học.
	a. 70 – 20 = 50
b. 52 + 15= 67
c. 38- 15- 10 = 13



IV. Điều chỉnh sau bài học:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................        
---------------------------------------------------------------------------

Thứ Ba ngày 14 tháng 5 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 69: Ôn tập kiểm tra cuối năm
----------------------------------------------------- 
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
                                            Tiết 103: Ôn bài 35 
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS đọc thuộc bài thơ Lời chào đi trước, Thả diều
- HS Hiểu nội dung bài
- Hs có ý thức học tập tốt
II. Đồ dùng dạyhọc:
GV + HS:  Sách + vở bài tập môn học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Cho hs ôn đọc lại các bài đọc trong tuần 
- GVHD cho HS đọc bài ôn

- GV nhận xét

2. GV cho hs làm bài tâp (THTV tr 64)
Bài 1: Thi đọc thuộc lòng
- Gv gọi 2 hs đọc mẫu
- Cho hs đọc bài


- Tổ chức cho hs học thuộc lòng
- Gv khen ngợi hs
	

- Hs luyện đọc lại các bài đã học
- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, cả lớp. 



- 2 hs đọc mẫu, cả lớp đọc nhẩm
- Hs đọc bài theo nhóm đôi
- Hs đọc cá nhân nối tiếp
- Hs đọc đồng thanh theo dãy, cả lớp

- Hs nhẩm đọc thuộc
- Hs đọc thuộc trước lớp
và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét bạn.

	- GV gợi ý để hs nêu được nội dung bài đọc 
- Gv nhận xét câu trả lời
+ GV nhận xét giờ học
+ Dặn hs về nhà xem trước bài sau
	- Hs nêu




IV. Điều chỉnh sau bài học:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................        
 -----------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 85
I. Yêu cầu cần đạt:
  - HS nghe – viết đoạn văn theo yêu cầu.
  - HS được luyện nghe  - viết đoạn văn, nhận biết những từ ngữ viết sai.
  -  Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy- học:
GV + HS:  vở ô li, bảng con
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
	Hoạt động của học sinh

	Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 
* Nghe - viết 
- Nghe giáo viên đọc bài Thả điều

- Nhắc lỗi mà học sinh thường mắc.
- Đọc chậm theo cụm từ cho học sinh viết.
- Đọc chậm để học sinh soát lỗi.
- Yc hs đọc lại đoạn văn sau khi đã hoàn thành.
* Dặn hs về nhà ôn bài và xem trước bài sau
	

- Hs đọc nhẩm
- Hs tập viết bảng con từ khó

- Hs viết vào vở ô li.

- Hs đọc lại soát lỗi.



IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................         
---------------------------------------------------------------------------------

Thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 104: Hoạt động theo chủ đề: Em học sống xanh
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS hiểu được vì sao phải quan tâm đến rác thải.
- Bước đầu biết cách phân loại rác và bắt đầu cùng bố mẹ thực hiện phân loại rác ở gia đình.
- GD học sinh biết bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Không gian lớp học rộng rãi, bàn ghế kê thành dãy.
Âm thanh tiếng kẻng hoặc bài hát Điều đó phụ thuộc hành động của bạn ( sáng tác: Vũ Kim Dung )
 Hình ảnh in sẵn hoặc vẽ các loại rác thải, mỗi loại một tấm: vở trứng, cơm thừa, cọng rau, lon bia, vỏ chai nhựa, giấy vụn, vỏ hộp sữa, ống hút nhựa, túi nilon, bát vỡ.
- Hs: sách vở môn học.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1: Khởi động
- GV cho HS nghe âm thanh tiếng kẻng và hỏi: Âm thanh tiếng kẻng nhắc nhở em làm gì ?

- GV cho hs nghe bài hát
- Bài hát nói về điều gì ?


- GV dẫn dắt và gợi mở vào chủ đề: 
+ Em đã từng đi đổ rác chưa ?
+ Xe rác hoặc thùng rác em nhìn thấy có màu gì ?
+ Ở nhà em, ai là người đi đổ rác ?

+ Hãy tưởng tượng nếu 10 ngày ta quên đổ rác thì sẽ có chuyện gì xảy ra ?
- GV: Nếu cuộc sống xung quanh chúng ta có nhiều rác thì sẽ bị ô nhiễm. Vậy nên các em phải thường xuyên đổ rác đúng nơi quy định, phân loại rác trước khi đổ, thấy rác ở bất cứ đâu ...
 2: Khám phá chủ đề: “Khám phá thùng rác nhà em”
- GV gợi mở cho HS nhớ lại và kể tên những thứ xuất hiện ở trong thùng rác nhà em.
- GV viết lên bảng tên các loại rác HS vừa kể
- Trong các loại rác các em vừa kể, người ta phân ra thành 3 loại, đó là: rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế. Bây giơ cô cùng các em hãy đưa các loại rác trên vào nhóm của nó nhé
- GV cùng HS phân loại







- GV khen những HS tích cực và thưởng sticker (nếu có )
- GVKL: Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đã thải ra rất nhiều loại rác khác nhau. Có cần vứt hết những thứ đó đi không ? Có thứ gì chưa cần vứt mà bố mẹ em vẫn cứ vứt đi không ? Có gì có thể giữu lại để cho một ai đó có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Hoặc dùng vào mục đích khác.
 3: Mở rộng và tổng kết chủ đề
- GV tổ chức trò chơi: Thần dân Vương quốc Rác
- GV mời 3HS lên đeo vương miệm giấy. Mỗi HS là vua của 1 vương quốc rác khác nhau: Vương quốc rác vô cơ, Vương quốc rác hữu cơ, Vương quốc rác tái chế.
- GV HD cả lớp làm các động tác để dễ ghi nhớ:
+ Rác vô cơ: nắm đấm tay trái cùng giơ lên, thể hiện sự chắc chắn, khó phân hủy.
+ Rác tái chế: làm động tác bạn tay xòe ra, giơ lên cao lắc lắc.
+ Rác hữu cơ: dậm dậm chân, thể hiện những thứ rác có thể phân hủy trong đất và có thể làm phân ủ bón vào đất cho cây.
- GV mời 3 nhà vua đứng ra trước lớp và đồng thanh hô: Thần dân của ta đâu rồi ? ( lưu ý: mỗi HS tự nhận mình là 1 loại rác thải )
- Sau khi cho nhà vua tìm thân dân xong, GV chỉ tên HS nào, HS đấy đứng dậy nói tên của mình 
+VD: HS nói Cơm thừa. GV mời Cơm thừa về với nhà vua Rác hữu cơ.
- GV giúp HS phân loại rác, vì mỗi 1HS là một loại rác. 
- GV tuyên dương HS 
 4: Cam kết và hành động
- GV nhắc HS: Mời bố mẹ cùng khám phá thùng rác nhà mình và thử phân loại rác.
- GV đề nghị HS cùng bố mẹ chọn ít nhất là một hành động mà SGK gợi ý và đặt kế hoặc làm đều dặn hàng ngày.
- Đề nghị buổi sau mỗi HS mang đến hộp sữa chua đã ăn , que kem và lõi giấy vứt đi
- Nhận xét giờ
- VN làm đúng các cam kết
	
- HS trả lời dựa vào gợi ý:
+ Âm thanh tiếng kẻng nhắc em đi đổ rác
- HS lắng nghe GV giới thiệu và nghe lời bài hát

- Bài hát nói về Tổ quốc Việt nam xanh mát có sạch đẹp mãi được không còn tùy thuộc vào hành động của bạn
- HS trả lời để hiểu rõ vấn đề
+ HS trả lời theo bản thân
+ Xe rác hoặc thùng rác em nhìn thấy có màu xanh.
+ Ở nhà bố, mẹ thường đi đổ rác chính; em thi thoảng giúp bố mẹ.
+ Rác bốc mùi hôi thối hó chịu và ruồi bọ đến vây quanh rác bẩn đó.
- HS lắng nghe








- HS nhớ lại và kể tên (2 – 3HS kể ): túi nilon, lá rau, cọng rau, giấy, chai nhựa, vỏ lon bia,…
- HS quan sát
- HS lắng nghe nhiệm vụ






- HS phân loại cùng Gv
+ Rác hữu cơ: lá rau, cọng rau muống, hoa quả hỏng, vỏ cam, vỏ bưởi, vỏ chuối,thức ăn thừa, bã chè, bã cafe …
+ Rác vô cơ: túi nilon, vỏ bánh, vở kẹo, bát vỡ, cốc thủy tinh vỡ,….
+ Rác tái chế: sắt, thép, nhôm, vỏ lon bia, chai nhựa, giấy,bìa carton…
- HS lắng nghe và trả lời xen kẽ












- 3 HS lên làm vua




- HS làm nháp các động tác để đẽ ghi nhớ

- HS làm động tác tương ứng loại rác mình chọn để trả lời nhà vua.
- HS thực hiện và nói đúng tên rác mình chọn






- 10 – 15 HS tham gia (hoặc nhiều hơn nếu có thời gian )
- HS lắng nghe













- HS nhắc bố mẹ và làm cùng

- HS đề nghị bố mẹ và lên kế hoạch thực hiện hàng ngày


- HS ghi nhớ



IV. Điều chỉnh sau bài học:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................  .....................................................................................................................................             
-------------------------------------------------------

LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 104: Ôn hình phẳng, hình khối. Dài, ngắn. Đo độ dài. Đọc giờ trên đồng hồ, xem lịch tuần
I. Yêu cầu cần đạt
 - Hs xác định được các dạng khối hộp đã học.
- Biết đọc thời gian phù hợp với hoạt động
- Biết ước lượng đo độ dài với đơn vị cm
II. Đồ dùng dạy-  học:
GV + HS: SGK, vở bài tập Toán
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
   2. Luyện tập
* Ôn luyện cho học sinh về Toán:

Bài 1 (Tr 92):  
- Gv đọc đề bài và trả lời câu hỏi



- Gv nhận xét chữa bài.
Bài 2 (tr 92) Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi
 
- Gv nhận xét bài hs
Bài 3: Khoanh vào kết quả đo thích hợp
- Nhận xét, chữa bài.
+ Gv dặn hs xem lại bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS mở Thực hành Toán.

- HS đọc đề bài
- Hs trả lời
- HS viết tên khối hộp và tên miếng bìa vào chỗ chấm
- Nhận xét bạn


- HS đọc đề bài
- HS qs và điền vào chỗ chấm.


- Hs đọc và khoanh
- Hs nhận xét bài



 IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................         
 -----------------------------------------------------------
                                             LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
Tiết 35: Bài 35
--------------------------------------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 16 tháng 5 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 70: Ôn tập, kiểm tra cuối năm
-------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 104: Ôn bài 35
. Yêu cầu cần đạt:
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc bài Chim  công
- HS đọc hiểu đoạn văn và trả lời các câu hỏi
- Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy - học:
GV + HS: SGK, vở bài tập thực hành TV
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* HD hs làm sách THTV (tr64)
Bài 2. Đọc và TLCH 
- GVHD cho hs đọc lại bài Chim công


- Yêu cầu hs đọc câu hỏi và trả lời
a. Vì sao lúc đầu nhiều loài chim muốn bầu chim công làm vua?
b. Câu chim ác là hỏi công cho em biết vua của các loài chim cần phải biết làm gì?

- GV nhận xét.
* Dặn hs về nhà hoàn thành nếu chưa xong.                     xem trước bài sau
	

- HS mở sách thực hành Tiếng Việt (Tập 2) 
- HS đọc lại bài

- Hs trả lời

- Hs trả lời 
- Nhận xét bạn 



IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................         
 --------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 86
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS ôn đọc, viết các bài Tiếng việt đã học trong tuần
- HS biết chép hoặc nghe - viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu.
-   Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy- học:
GV + HS: Sách + vở bài tập môn học
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
	Hoạt động của học sinh

	Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 
* Nghe - viết 
- Nghe giáo viên đọc bài 

- Nhắc lỗi mà học sinh thường mắc.
- Đọc chậm theo cụm từ cho học sinh viết.
- Đọc chậm để học sinh soát lỗi.
- Yc hs đọc lại đoạn văn sau khi đã hoàn thành.
* Dặn hs về nhà ôn bài và xem trước bài sau
	

- Hs đọc nhẩm
- Hs tập viết bảng con từ khó

- Hs viết vào vở ô li.

- Hs đọc lại soát lỗi.



  IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................        
-------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 17 tháng 5 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 105: Ôn tập Làm bài kiểm tra cuối học kì II
I. Yêu cầu cần đạt:
  - Hướng dẫn hs ôn các bài toán 
  - HS nắm được nội dung bài, thực hiện tốt các bài tập
  - HS có ý thức học tập tốt 
II. Đồ dùng dạy-  học:
GV + HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
1. GV chữa bài kiểm tra Toán
a. Gv yêu cầu hs đọc yêu cầu



- Gv nhận xét, chữa bài, chốt đáp án
- Gv nhận xét chữa bài.
	

- Hs đọc lại yêu cầu từng bài
- Hs nêu lại bài làm và cách thực hiện trên bảng lớp
- Hs nhận xét bài
- Hs hiểu và thực hiện chữa bài vào vở ô li


IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................        
-----------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
[bookmark: _GoBack]Tiết 105: Ôn bài 35
I. Yêu cầu cần đạt:
 - Hs biết chọn vần thích hợp để tạo từ
- Hs biết kể việc mình và các bạn thích làm trong năm học lớp 1
- HS có ý thức tốt trong giờ học
II. Đồ dùng dạy - học:
GV + HS: SGK, vở bài tập thực hành toán.
III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Cho hs làm sách THTV tr65,66
Bài 3: Chọn vần điền vào chỗ trống để tạo từ ngữ viết đúng
 - GV HD HS đọc đề bài
- Gv hướng dẫn hs:




- Gv nhận xét chữa bài.
Bài 4: Viết 2 câu kể về việc em và các bạn lớp em thích làm trong năm học lớp 1.
- Gv gợi ý
- Gv nhận xét
+ Gv dặn hs xem lại bài và chuẩn bị bài sau
	

- HS đọc đề bài
- HS thực hiện theo hướng dẫn của gv
Máy khoan; đứt quai; sách toán; khoai lang;  quạ khoang; quang khăn; chích chòe; que kem.
- Nhận xét bạn



- Hs nói và viết câu


IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................         
 ------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 87
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS ôn đọc, viết các bài Tiếng việt đã học trong tuần
- HS biết chép hoặc nghe - viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu.
-   Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy- học:
GV + HS: Sách + vở bài tập môn học
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
	Hoạt động của học sinh

	Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 
* Nghe - viết 
- Nghe giáo viên HD cho HS viết bài
- Nhắc lỗi mà học sinh thường mắc.


- Đọc chậm theo cụm từ cho học sinh viết.
- Đọc chậm để học sinh soát lỗi.
- Yc hs đọc lại đoạn văn sau khi đã hoàn thành.
* Nhận xét giờ.
	


- Hs đọc nhẩm
- Hs tập viết bảng con từ khó

- Hs viết vào vở ô li.

- Hs đọc lại soát lỗi.



  IV. Điều chỉnh sau bài học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................        
-------------------------------------------------------------------------------



